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ÔN TẬP CHƢƠNG III – ĐẠI SỐ 9 

1/  Phƣơng trình bậc  nhất  hai  ẩn (viết công thức nghiệm tổng quát và biểu diễn) 

2/ Giải hệ phƣơng trình bằng phƣơng pháp thế và cộng đại số 

3/ Giải bài toán bằng các lập hệ phƣơng trình 

Chú ý 1: 

 
Chú ý 2:  
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ĐỀ 1 

Bài 1: Giải các hệ phương trình  

                  a)








243

1847

yx

yx
                                         b) 












2
32

537

yx

yx

 

Bài 2: Số tiền mua 7 cân cam và 7 cân lê hết 112 000 đồng . Số tiền mua 3 cân cam và 2 cân lê 

hết 41 000 đồng . Hỏi giá mỗi cân cam và mỗi cân lê là bao nhiêu đồng ? 

Bài 3: Tìm a và b biết đố thị hàm số y = ax + b đi qua các điểm  ( 2 ; 4 2 )  và ( 2 ; 2  ). 

ĐỀ 2 

Bài 3: Giải các hệ phương trình sau: 1/ 
3x y 3

2x y 7

 


 
   2/ 

x 2y 5

3x 4y 5

 


 
 

                    Bài 4: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 46 mét, nếu tăng chiều dài 5 mét và giảm chiều 

rộng 3 mét thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Hỏi kích thước khu vườn đó là bao nhiêu ? 

Bài 5:Cho hệ phương trình :    (I   
mx y 5

2x y 2

 


  
        

  Xác định giá trị của m để nghiệm ( x0 ; y0) của hệ phương trình (I) thỏa  điều kiện :  x0 + y0 = 1  

ĐỀ 3 

Bài 1:Giải các hệ phương trình sau:    

a)  








362115

1910

yx

yx
;        b)  

3

2 3 16

x y

x y

 


 
 

Bài 2:Cho hệ phương trình:








1

4

yx

ynx
      

a) Với giá trị nào của n thì hệ phương trình có 1 nghiệm là ( x; y ) = ( 2; -1 ). 

b) Với giá trị nào của n thì hệ phương trình có duy nhất nghiệm? Hệ phương trình vô nghiệm ? 

 

Bài 3: Xác định a và b để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua 2 điểm A(2;-2) và B(-1;3). 

Bài 4: Tìm hai số biết rằng bốn lần số thứ hai cộng với năm lần số thứ nhất bằng 18040 và ba 

lần số thứ nhất hơn hai lần số thứ hai là 2002. 

ĐỀ 4 

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:            

a) 
2

2 3 9

x y

x y

 


 
                                       b)









2434

1674

yx

yx
   

Bài 2: Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi 46 mét, nếu tăng chiều dài 5 mét và giảm chiều 

rộng 3 mét thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng . Hỏi kích thước khu vườn đó là bao nhiêu ? 

Bài 3: Cho hệ phương trình : 
5

2 2

mx y

x y

 


  
 ( I ) 

Xác định giá trị của m để để hệ (I) có nghiệm duy nhất 

ĐỀ 5 
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Bài 1: Cho phương trình  2x + y = 5  (1) 

Viết công thức nghiệm tổng quát của phương trình (1) và biểu diễn hình học tập nghiệm của 

nó. 

Bài 2: Cho hÖ ph­¬ng tr×nh (I) 
kx y 5 

x y 1

 


 
tìm k để hệ (I) có nghiệm (2; 1). 

Bài 3: Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế: 
x y 3

3x 4y 2

 


 
 

Bài 4: Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 28 và nếu lấy số lớn chia cho số bé 

thì được thương là 3 và số dư là 4. 

ĐỀ 6 

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:  1/ 
3x y 3

2x y 7

 


 
                 2/ 

x 2y 5

3x 4y 5

 


 
 

Bài 2: Cho hệ PT  








52

43

yx

ymx
    Xác định m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất? 

Bài 3: Tìm hai số tự nhiên biết: Tổng của chúng bằng 1012. Hai lần số lớn cộng số nhỏ bằng 

2014. 

ĐỀ 7 

Bài 1: Giải hệ phương trình 

a.
2 3

2 4

x y

x y

 


 
                                                b.  

4 3 6

2 4

x y

x y

 


 
 

Bài 2. Một cửa hàng có tổng cộng 28  chiếc Ti vi và Tủ lạnh. Giá mỗi cái Tủ lạnh là 15 triệu 

đồng, mỗi cái Ti vi  là 30 triệu nếu bán hết 28 cái Tivi và Tủ lạnh này chủ cửa hàng sẽ thu được 

720 triệu. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cái ? 

Bài 3: Cho hệ phương trình
3 4

1

x my

x y

 


 
 

a. Tìm m để hệ phương trình trên có nghiệm duy nhất, vô số nghiệm 

b. Tìm m để hệ phương trình trên có nghiệm x < 0, y > 0 

ĐỀ 8 

Bài 1: Cho hệ phương trình  

kx y 5 

x y 1

 


   Tìm k để hệ có nghiệm (x;y) = (2; 1). 

Bài 2: Giải các hệ phương trình sau   a) 
2

2 3 9

x y

x y

 


 
             b)

3 1
4

2 3

2 3
1

2 3

x y

x y


   


   
  

   

Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: 
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    Tính chiều dài, chiều rộng và diện tích của một khu vườn hình chữ nhật biết rằng nếu giảm 

chiều dài đi 4m tăng chiều rộng lên 4m thì diện tích của khu vườn tăng thêm 32m
2
, nếu giảm 

chiều dài đi 4 m và giảm chiều rộng đi 2m thì diện tích giảm đi 88 m
2
.  

Bài 4:Tìm các nghiệm nguyên của phương trình:             11x + 18y = 120     

ĐỀ 9 

Bài 1 : Giải các hệ phương trình sau :  

A / 
3x y 3

2x y 7

 


 
  B/  

2 5

3 2 11

x y

x y

 


 
  C/  

x 2y 5

3x 4y 5

 


 
 

Bài 2 : Hai người làm chung một công việc trong 20 ngày thì xong. Nếu người thứ nhất làm 12 

ngày, và người thứ hai làn 15 ngày thì chỉ được 
2

3
 công việc đó. Hỏi mỗi người làm riêng thì 

xong công việc  trong bao lâu ?  

Bài 3 : Cho hệ phương trình :    (I )   
mx y 7

2x y 4

 


  
    Gọi ( x; y) là nghiệm của hệ phương trình.     

Xác định giá trị của m để  P = x
2
 + y

2
 đạt giá trị nhỏ nhất . Tính giá trị nhỏ nhất đó. 

ĐỀ 10 

Bài 1: Giải các hệ phương trình sau:   

a)  








362115

1910

yx

yx
                                       b)  

 5 2 . 3 5

2 6 2 5

x y

y x

    

   

   

Bài 2: Cho hệ phương trình: 








1

4

yx

ynx
      

a) Với giá trị nào của n thì hệ phương trình có nghiệm là (x ; y) = (2 ; -1). 

b) Với giá trị nào của n thì hệ phương trình có duy nhất nghiệm? Hệ phương trình vô nghiệm ? 

Bài 3: Hai người cùng làm một công việc trong 7h 12 phút thì xong công việc. Nếu người thứ  

nhất làm trong 4h người thứ hai làm trong 3h thì đựơc 50% công việc. Hỏi mỗi người làm 1 

mình trong mấy giờ thì xong công việc? 

ĐỀ 11 

Bài 1 .Tìm m để hệ 
2 1

2 1

x my

mx y

 


 
    vô nghiệm 

Bài 2. Tìm a để hệ phương trình 
x y 1

ax 2y a

 


 
  có vô số nghiệm khi a bằng  

Bài 3: Giải  hệ phương trình  bằng hai cách:  
2 13

5 7

x y

x y

 

   

 

Bài 4 :   Một đoàn xe vận tải có 6 xe tải lớn và 4 xe tải nhỏ tất cả chở 84 tấn hàng . Biết mỗi xe 

tải lớn chở nhiều hơn xe tải nhỏ là 4 tấn .  

Bài 5  :  Tìm các giá trị của m để ba đường thẳng sau : 

3x + 2y = 5;  2x -  y = 4 và mx + 7y = 11 đồng quy tại 1 điểm trong mặt phẳng tọa độ 

ĐỀ 12 

Bài 1 : Giải hệ phương trình sau :    
3x 2y 1

x 3y 7

 


  
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Bài 2 : Cho ba điểm A ( 2 ; - 1) ;  B( - 1 ; 5) ; C( 3 ; - 3) 

a) Viết phương trình đường thẳng BC ;             b) Chứng tỏ 3 điểm A, B, C thẳng hàng  

Bài 3 : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 56m. Nếu tăng chiều dài thêm 6 m và giảm 

chiều rộng đi 3m thì diện tích tăng lên 15 m
2
. Tính diện tích mảnh vườn. 

Bài 4 :  Cho hệ phương trình : 
x y 3

mx y 2m

 

  

 

Xác định m để hệ phương trình có một nghiệm ? Vô nghiệm ? Vô số nghiệm  

ĐỀ 13 

Bài 1. Giải hệ phương trình sau:        a)  








9 3y  2x 

2 y  x 
 b)

2 13

5 7

x y

x y

 

   

           c) 
x - 3y = - 3

4x + y = 14





                       

Bài 2. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua 2 điểm :   ( 2 , 1 ) và ( – 1 , – 5 )        

Bài 3. Một ô tô dự định đi từ A đến B với thời gian nhất định. Nếu tăng vận tốc 10 km/h sẽ đến 

nơi sớm hơn 3h. Nếu giảm vận tốc 10 km/h sẽ đến trễ 5h. Tính quãng đường AB. 

Bài 4. Cho f(x) = x
2
 + bx + c. Tìm b và c biết f(1) = 2 ; f(- 3) = 0                                        

ĐỀ 14 

Bài 1: Tìm phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm M(2; 2) và N(4; -2) 

Bài 2:  Một ô tô dự định đi từ A đến B với thời gian nhất định. Nếu đi với vận tốc 50 km/h sẽ 

đến nơi sớm hơn 3h. Nếu đi với vận tốc 30 km/h sẽ đến trễ 5h. Tính quãng đường AB. 

Bài 3:  Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A ( 1 ; - 1) và B ( 2 ; - 3 ) 

Bài 5:  Chứng tỏ rằng đường thẳng 2mx + y = m + 1 luôn đi qua điểm cố định .   Xác định toạ 

độ điểm I. 

ĐỀ 16 

Bài 1 : Giải các hệ phương trình sau :        a) 








132

83

yx

yx
  b) 













010

3

2

yx

y

x

 

Bài 2 :  Một khu vườn hình chữ nhật nếu tăng chiều rộng thêm 5m và giảm chiều dài đi 5m thì 

diện tích không đổi. Nếu tăng chiều dài thêm 3m và giảm chiều rộng đi 5m thì diện tích giảm đi 

60m
2
. Tính các kích thước của khu vườn.  

Bài 3 : Cho 3 điểm A (2 ; 1) ; B. (-1 ; -2)  ; C. (0 ; -1)  

 a) Viết phương trình đường thẳng AB       b) Chứng minh 3 điểm A, B, C thẳng hàng  

ĐỀ 17 

Bài 1:  Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A ( 1 ; - 1) và B ( 2 ; - 3 ) 

Bài 2: Một ôtô đi trên đoạn đường AB với vận tốc 50Km/h , rồi tiếp tục từ B đến C với vận tốc 

45Km/h. Biết quãng đường tổng cộng dài 165 Km và thời gian ôtô đi  trên đoạn đường AB ít 

hơn thời gian ôtô đi trên đoạn đường BC là 
1

2
 giờ. Tính thời gian ôtô đi trên mỗi đoạn đường 

AB , BC . 

Bài 3: Chứng tỏ rằng đường thẳng : - mx + 2y = m + 3 luôn đi qua điểm cố định .  Xác định toạ 

độ điểm I 

ĐỀ 18 

Bài 1. Cho hệ PT: 








12

32

yx

ymx
a/Giải hệ PT với m = 2  
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                                                 b/ Tìm m để hệ PT có nghiệm (x = 1; y = 0) 

                                                 c/ Tìm m để hệ PT có duy nhất 

Bài 2:Hai vòi nước cùng chảy vào bể không có nước thì sau 5 giờ đầy bể. Nếu mở vòi thứ nhất 

chảy trong 6 giờ và vòi thứ hai chảy trong 2 giờ thì được 
15

14
 bể nước. Hỏi nếu mỗi vòi chảy 

một mình thì sau bao lâu sẽ đầy bể? 

Bài 3. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc từ hai địa điểm A và B cách nhau 270 km đi ngược 

chiều nhau và gặp nhau sau 3 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết rằng vận tốc của ô tô đi từ A 

nhỏ hơn vận tốc của ô tô đi từ B là 10km/h. 

 

---------------------------



7 

 

 

Phần Hình học 
 

1/ Vị trí tƣơng đối của hai đƣờng tròn 

2/ Góc ở tâm. Số đo cung 

 

 
Bài tập 

Đề Thi học kì I Đà Nẵng 
 

Bài 1:  (3,00 điểm) Cho tam giá ABC vuông ở A, đường cao AH. Vẽ đường tròn (O) đường 

kính BH, đường tròn này cắt AB ở D (khác B). Vẽ đường tròn (O’) đường kính CH, đường tròn 

này cắt AC ở E (khác C). 

1. Hai đường tròn (O) và (O’) có vị trí như thế nào đối với nhau? Chứng minh. 

2. Tứ giác ADHE là hình gì? Chứng minh. 

3. Chứng minh DE là tiếp tuyến chung của hai đường tròn 

 

Bài 2: (3,0 điểm) Cho hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài nhau tại A. Kẻ tiếp tuyến 

chung ngoài DE, D(O), E(O’). Kẻ tiếp tuyến chung trong tại A, tiếp tuyến này cắt DE tại I. 

Gọi M là giao điểm của OI và AD; N là giao điểm của O’I và AE. 

a./ Chứng minh IA = ID = IE. 

b./ Chứng minh OO’ là tiếp tuyến của đường tròn có đường kính DE. 

c./ Chứng minh hệ thức: IM.IO = IN. IO’. 

d./ Tính DE, biết OA = 5cm và O’A = 3,2cm. 
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Ôn tập 
Bài 1 

 
Bài 2: 

 
Bài 3: 
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Bài 4: 

Bài 5:  

 
………………………… 
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Góc ở tâm. Số đo cung 
 

 

1. Góc ở tâm là góc có đỉnh là tâm của đường tròn. 

2. Góc này cắt đường tròn tại A và B khi đó cung AB là cung bị chắn của góc ở tâm AOB. 

3. Ta có tính chất: số đo cung bị chắn bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. 

4. So sánh cung: cung nào lớn hơn thì có số đo cũng lớn hơn và ngược lại. 

5. Cung nào có góc ở tâm lớn hơn thì lớn hơn và ngược lại. 

BÀI TẬP 

BT1: Cho (O; 5cm) và điểm M sao cho OM=10cm. Vẽ hai tiếp tuyến MA và MB. Tính góc ở 

tâm do hai tia OA và OB tạo ra. 

BT2: Cho tam giác đều ABC, vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB tại D và AC tại E. So 

sánh các cung  BD; DE và EC. 

BT3: Cho hai đường tròn (O; R) và (O; r) với R > r. Điểm M ngoài (O; R). Qua M vẽ hai tiếp 

tuyến  với (O; r), một cắt (O; R) tại A và B (A nằm giữa M và B); một cắt (O; R) tại C và D (C 

nằm giữa D và M). C/m: hai cung AB và CD bằng nhau. 

BT4: Cho hai ®­êng trßn (O) v¯ (O’) c¾t nhau t¹i hai ®iÓm A, B. D©y AC cña ®­êng trßn (O) 

vu«ng gãc víi AO’; d©y AD cña ®­êng trßn (O’) vu«ng gãc víi AO. So s¸nh c¸c gãc AOC , AO'D . 

BT5: Trªn mét ®­êng trßn (O) cã cung AB  b»ng 140o . Gäi A’. B’ lÇn l­ît l¯ ®èi xøng cña A, B 

qua O; lÊy cung AD nhËn B’ l¯m ®iÓm chÝnh gi÷a; lÊy cungCB nhËn A’ l¯m ®iÓm chÝnh gi÷a. 

TÝnh sè ®o cung nháCD. 

BT6: Cho hai ®­êng trßn bºng nhau (O) , (O’) c¾t nhau t¹i A, B. KÎ c¸c ®­êng kÝnh AOC v¯ AO’D. Gäi 

E l¯ giao ®iÓm thø hai cña ®­êng th»ng AC víi (O’). 

a) So s¸nh c¸c cung nháCB,BD.                

b) Chøng minh r»ng B lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cung EBD. 

BT7: Cho ®­êng trßn (O), d©y AB. Gäi M lµ ®iÓm chÝnh gi÷a cungAB. VÏ d©y MC c¾t d©y AB 

t¹i D. VÏ ®­êng vu«ng gãc víi AB t¹i D, c¾t OC t¹i K. Δ KCDlµ tam gi¸c g× ? 
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BT8: Cho M, N, P, Q  lµ bèn ®iÓm tïy ý trªn ®­êng trßn (O). C¸c tiÕp tuyÕn cña (O) t¹i bèn 

®iÓm trªn c¾t nhau t¹o thµnh tø gi¸c ABCD. TÝnh sè ®o tæng c¸c gãc AOB + COD   ? 

BT9: Cho ®­êng trßn (O), d©y AB. Trªn d©y AB lÊy D råi nèi D víi C trªn ®­êng trßn (C kh¸c A, 

B; A, O, C kh«ng th¼ng hµng). C¸c ®­êng trung trùc cña AD vµ DC c¾t nhau ë M. CMR: ®­êng 

th¼ng MO ®i qua ®iÓm chÝnh gi÷a cung AC. 

BµI TËP VÒ NHµ 

BT1: Cho hai ®­êng trßn ®ång t©m (O;R) vµ (O;2R). P lµ mét ®iÓm ngoµi (O;2R). VÏ ®­êng 

trßn (P;PO) c¾t ®­êng trßn (O;2R) t¹i C vµ D, c¾t ®­êng trßn (O;R) ë E vµ F. OC vµ OD c¾t 

(O;R) ë A vµ B. CMR: 

a) CD // EF.                                               b) PA vµ PB lµ hai tiÕp tuyÕn cña (O;R). 

BT2: Cho h×nh thoi ABCD cã c¹nh AB =5 cm vµ ®­êng chÐo AC=8 cm. §­êng trßn t©m A b¸n 

kÝnh R=5 cm tiÕp xóc víi ®­êng trßn t©m C t¹i M thuéc ®o¹n AC. §­êng trßn nµy c¾t CB t¹i E vµ 

c¾t CD t¹i F. TÝnh tØ sè ®é dµi cña cung BD vµ cung EF  

BT3: Từ điểm M ở ngoài đường tròn (O) vẽ hai tiếp tuyến MA và MB ( A, B là tiếp điểm). Cho 

biết góc AMB bằng 40
0
. 

a) Tính góc AOB. 

b) Từ O kẽ đường thẳng vuông góc với OA cắt MB tại N.Chứng minh tam giác OMN là tam 

giác cân. 

BT4: Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Kẽ các tiếp tuyến Ax, By cùng phía với nửa 

đường tròn đối với AB. Từ điểm M trên nửa đường tròn kẽ tiếp tuyến thứ ba với đường tròn, nó 

cắt Ax và By lần lượt tại C và D. 

a) Chứng minh: Tam giác COD là tam giác vuông. 

b) Chứng minh: MC.MD=OM
2
. 

c) Cho biết OC=BA=2R, tính AC và BD theo R. 

BT5: Cho töù giaùc ABCD noäi tieáp ñöôøng troøn (O). Bieát B  = 65
0

 ;C  = 102
0

. Tính soá ño caùc goùc 

A vaø D. 
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BT6: Cho ñöôøng troøn (O) ñöôøng kính AB. Treân ñöôøng thaúng AB ta laáy moät ñieåm M sao cho 

ñieåm B naèm giöõa hai ñieåm A vaø M. Keû hai tieáp tuyeán MN vaø MP vôùi ñöôøng troøn (N, P laø hai 

tieáp ñieåm ). 

a) Chöùng minh töù giaùc MNOP noäi tieáp.                  

b) Goïi H laø giao ñieåm cuûa NP vaø AB. Chöùng minh NP   AB.      

c) Chöùng minh OH . MH = AH . BH   

 

--------------------------- 


